
1 21511OT0188 Trần Văn Hoàng CT21OT1 9.1 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 094203014963 1017753819 Vietcombank 4.704.000  CKOTCKOT

2 21511QN0087 Kiều Thị Trúc Phương CT21DN1 7.3 Khá 72 Khá Khá 074306001627 1041389434 Vietcombank 3.920.000  CKOTCKOT

3 22511DD0035 Đặng Lý Phi Long CT22DD1 9.2 Xuất sắc 89 Tốt Giỏi 079207034208 1032020562 Vietcombank 4.312.000  CKOTCKOT

4 22511OT0008 Trần Thế Mẫn CT22OT1 8.8 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 060099001783 0421000547600 Vietcombank 4.312.000  CKOTCKOT

5 22511DD0243 Võ Đoàn Kim Thoa CT22DD1 8.8 Giỏi 72 Khá Khá 079193010383 1033421772 Vietcombank 3.920.000  

6 22511DD0128 Kiều Công Thạch CT22DD1 8.2 Giỏi 78 Khá Khá 074207005560 1033421624 Vietcombank 3.920.000  

7 22511OT0040 Nguyễn Văn Sự CT22OT1 8 Giỏi 71 Khá Khá 083205012992 1030118399 Vietcombank 3.920.000  

8 22511OT0011 Qua Đình Long CT22OT1 7.9 Khá 89 Tốt Khá 060200009745 1027547767 Vietcombank 3.920.000  

9 22511OT0014 Lê Ngọc Thắng Cảnh CT22OT1 7.6 Khá 79 Khá Khá 038205003907 1032026028 Vietcombank 3.920.000  CKOTCKOT

10 22511OT0023 Liêu Thuận Thiên CT22OT1 7.2 Khá 81 Tốt Khá 074207008107 1034996632 Vietcombank 3.920.000  DDT DDT

11 22511QN0129 Trần Hiền Thục Đoan CT22DN1 7.1 Khá 98 Xuất sắc Khá 079304007143  1033458606 Vietcombank 2.520.000  

12 22511OT0012 Phan Đức Trí CT22OT1 7.1 Khá 74 Khá Khá 079207020510 1034996447 Vietcombank 3.920.000  DDT DDT

Tổng cộng: Đ

Tổng cộng danh sách có 12 sinh viên.
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